
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học
Cao 

đẳng

Trung 

cấp
Còn lại

Trung 

cấp
Cao cấp Cử nhân

Cao 

cấp

Chuyên 

viên 

chính

Chuyên 

viên
Cán sự Còn lại

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 2

1 5 6

1 5 2 6 14

3 1 5 7 6 22

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước

Bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

1

2. Cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng

1. Cán bộ lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ DU LỊCH Biểu số 01

BIỂU THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số          /SDL-VP ngày           /7/2020 của Sở Du lịch Ninh Bình)

Tổng cộng

Bồi dưỡng 

tin học

Bồi dưỡng 

ngoại ngữ
Tổng sốĐối tượng đào tạo, bồi dưỡng

3. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ và 

hỗ trợ, phục vụ

Chuyên môn



A1 B1 B2 A B C

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

I. Sở Du lịch 68 39

1. Lãnh đạo quản lý 7 7 4 3 5 2 7 7 1 3 2 1 1

2. Can bộ, viên chức chuyên 

môn, nghiệp vụ
61 61 16 44 1 9 2 11 2 59 8 5 38 10 38

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ DU LỊCH Biểu số 02

Chia theo chức vụ bầu cử và 

ngạch công chức, viên chức

Chính trị Quản lý nhà nước Tin học

CS và 

TĐ

Còn 

lại Trung 

cấp

Còn 

lại

Ngoại ngữ

Theo khung 

năng lực
Chứng chỉ

Nữ

Chia theo trình độ đào tạo

Tiến 

sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

Chuyên môn
Tên cơn quan, đơn vị 

Tổng 

số có 

mặt Bầu 

cử

CVC

C và 

TĐ

CVC 

và 

TĐ

CV 

và 

TĐ
Chứng 

chỉ

Trung 

cấp

Cao 

cấp

Cử 

nhân

Cao 

cấp

CV

C
CV

Thạc 

sĩ
ĐH CĐ TC

BIỂU THỐNG KÊ THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ

(Kèm theo Công văn số          /SDL-VP ngày           /7/2020 của Sở Du lịch Ninh Bình)

Cán 

sự

Còn 

lại

Đại 

học

Cao 

đẳng

Trung 

cấp



Cán bộ

I Đào tạo cho cán bộ, công chức cấp xã

1 Lớp Đại học ngành Kế toán

2 Lớp Đại học ngành Xây dựng

3 Lớp Đại học ngành Luật

4 Lớp Đại học ngành Quản lý đất đai

5 Lớp Đại học ngành Quản lý văn hóa - thông tin

6 Lớp Đại học ngành Công tác xã hội

II Bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức các cấp

1 Lớp chuyên viên cho cán bộ, viên chức cấp tỉnh

2
Lớp chuyên viên chính cho cán bộ, viên chức cấp 

tỉnh
2

3 Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương 3

           UBND TỈNH NINH BÌNH

                    SỞ DU LỊCH

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ NHU CẦU 

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐI HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số          /SDL-VP ngày           /7/2020 của Sở Du lịch Ninh Bình)

Stt Nội dung
Số lượng (người)



Biểu số 5

Viên chức

10

3

9

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ NHU CẦU 

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐI HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số          /SDL-VP ngày           /7/2020 của Sở Du lịch Ninh Bình)

Số lượng (người)
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